
STT Mô Tả Sản Phẩm Mã Số ĐVT ĐƠN GIÁ

1

- Cửa cuốn Austdoor khe thoáng B100

- Thân Cửa bằng hợp kim nhôm hai lớp AT6063T5

- Độ dày 1.8-2.2mm

- Bề mặt sơn tĩnh điện màu #5(ghi sáng)

- Ray đồng bộ thép hộp H100TS.BI

B100 m
2 3,350,000

2

- Cửa cuốn Austdoor khe thoáng B100S

- Thân Cửa bằng hợp kim nhôm hai lớp AT6063T5

- Độ dày 1.4-1.8mm

- Bề mặt sơn tĩnh điện màu #15(trắng sữa), #16(ghi đậm)

- Ray đồng bộ thép hộp H100NS.X

B100S m
2 2,450,000

3

- Cửa cuốn Austdoor khe thoáng M70

- Thân Cửa bằng hợp kim nhôm hai lớp AT6063T5

- Độ dày 1.2-1.5mm

- Bề mặt sơn tĩnh điện màu #15(trắng sữa), #17(nâu đậm)

- Ray đồng bộ nhôm U87NS

M70

M70.PC
m

2 2,200,000

4

- Cửa cuốn Austdoor khe thoáng M71

- Thân Cửa bằng hợp kim nhôm hai lớp AT6063T5

- Độ dày 1.1-1.3mm

- Bề mặt sơn tĩnh điện màu #3(cafe)

- Ray đồng bộ nhôm U87NS

M71

M71.PC
m2 1,950,000

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ XD VÀ TM TỔNG HỢP NGỌC QUYẾT

BÁO GIÁ CỬA CUỐN KHE THOÁNG AUSTDOOR

Cửa cuốn AUSTDOOR khe thoáng  thế hệ mới

Địa chỉ : Số 7, ngách 220/6, tổ 5, phố Định Công Thượng, Hoàng Mai, Hà Nội
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5

- Cửa cuốn Austdoor khe thoáng C70

- Thân Cửa bằng hợp kim nhôm hai lớp AT6063T5

- Độ dày 1.1-2.3mm. Có gioăng giảm chấn

- Bề mặt sơn tĩnh điện màu #2.#3(vàng kem+cafe)

- Ray đồng bộ nhôm U85NS

C70.C2 m2 2,350,000

6

- Cửa cuốn Austdoor khe thoáng S50i/S50i.PC

- Thân Cửa bằng hợp kim nhôm hai lớp AT6063T5

- Độ dày 1.2-1.3mm. Có gioăng giảm chấn

- Bề mặt sơn tĩnh điện màu #3(cafe)

- Ray đồng bộ thép hộp nhôm U85NS

S50i

S50i.PC
m2 2,050,000

7

- Cửa cuốn Austdoor khe thoáng S51i/S51i.PC

- Thân Cửa bằng hợp kim nhôm hai lớp AT6063T5

- Độ dày 1.0-1.1mm. Có gioăng giảm chấn

- Bề mặt sơn tĩnh điện màu #5(ghi sáng)

- Ray đồng bộ thép hộp nhôm U85NS

S51i

S51i.PC
m2 1,750,000

8

- Cửa cuốn Austdoor khe thoáng S52i/S52i.PC

- Thân Cửa bằng hợp kim nhôm hai lớp AT6063T5

- Độ dày 0.9-1.0mm. Có gioăng giảm chấn

- Bề mặt sơn tĩnh điện màu #7(ghi đậm)

- Ray đồng bộ thép hộp nhôm U85NS

S52i

S52i.PC
m2 1,350,000

1

- Cửa cuốn Austdoor khe thoáng A50/A50.PC

- Thân Cửa bằng hợp kim nhôm hai lớp AT6063T5

- Độ dày 1.3-1.4mm(=-5%)

- Bề mặt sơn tĩnh điện màu #3(cafe)

- Ray đồng bộ nhôm U85NS

A50

A50.PC
m

2 1,800,000

2

- Cửa cuốn Austdoor khe thoáng A48i/A48iPC.PC

- Thân Cửa bằng hợp kim nhôm hai lớp AT6063T5

- Độ dày 1.1-1.2mm(=-5%)

- Bề mặt sơn tĩnh điện màu #5(ghi sáng)

- Ray đồng bộ nhôm U85NS

A48i

A48i.PC
m

2 1,650,000

3

- Cửa cuốn Austdoor khe thoáng A49i/A49i.PC

- Thân Cửa bằng hợp kim nhôm hai lớp AT6063T5

- Độ dày 0.9-1.1mm(=-5%)

- Bề mặt sơn tĩnh điện màu #7(ghi đậm)

- Ray đồng bộ nhôm U76NS

A49i m
2 1,300,000

1
Loại AC có tính năng đảo chiều, xuất xứ Việt Nam 

(AUSTDOOR lắp ráp)

Cửa cuốn khe thoáng ALU-Roll truyền thống

Bộ tời dùng cho cửa cuốn ALU-Roll



1.1
Bộ tời AUSTDOOR lắp ráp tại nhà máy Austdoor, sức 

nâng 300kg
AK300A bộ 5,700,000

1.2
Bộ tời AUSTDOOR lắp ráp tại nhà máy Austdoor, sức 

nâng 500kg
AK500A bộ 6,100,000

1.3
Bộ tời AUSTDOOR lắp ráp tại nhà máy Austdoor, sức 

nâng 800kg
AK800A bộ 7,200,000

2
Loại AC có tính năng đảo chiều, sản xuất, nhập khẩu 

Đài Loan

2.1
Bộ tời AUSTDOOR nhập khẩu đài loan nguyên chiếc, sức 

nâng 300kg
AH300A bộ 7,100,000

2.2
Bộ tời AUSTDOOR nhập khẩu đài loan nguyên chiếc, sức 

nâng 500kg
AH500A bộ 8,100,000

2.3
Bộ tời AUSTDOOR nhập khẩu đài loan nguyên chiếc, sức 

nâng 800kg
AH800A bộ 16,500,000

1 Bộ lưu điện AC A500 Seri 2012 AU500 bộ 3,900,000

2 Bộ lưu điện AC A1000 Seri 2012 AU1000 bộ 5,200,000

STT Mô Tả Sản Phẩm Mã Số ĐVT ĐƠN GIÁ

1

Thân cửa bằng hợp kim cao cấp COLORBOND của 

bluescope steel. Độ dày danh định 0.53+-5%mm. hàm 

lượng mạ AZ150g/m2. kích thước cửa tối đa: 30m2 ( rộng 

6M x cao 5.5M)

CB m
2 950,000

2

Thân cửa bằng hợp kim APEX của bluescope steel. Độ dày 

danh định 0.51+-5%mm. hàm lượng mạ AZ100g/m2. kích 

thước cửa tối đa: 27.5m2 ( rộng 5.5M x cao 5.5M)

AP m2 850,000

3

Thân cửa bằng hợpP-Zace của bluescope steel. Độ dày 

danh định 0.5+-5%mm. hàm lượng mạ AZ70g/m2. kích 

thước cửa tối đa: 25m2 ( rộng 5M x cao 5M)

TM m
2 750,000

4

Thân cửa bằng hợp mạ màu kiên doanh. Độ dày danh định 

0.48+-5%mm. hàm lượng mạ AZ70g/m2. kích thước cửa 

tối đa: 25m2 ( rộng 4.5M x cao 4.5M)

ECO m
2 650,000

BÁO GIÁ CỬA CUỐN AUSTDOOR TẤM LIỀN

Cửa cuốn tấm liền AUSTRoll

Austroll Bộ Tời Cửa Cuốn

Lưu điện



1

Bộ tời  đơn Austdoor matic ARG.P-1 PLUS, 24VDC, 

1.4HP. Đảo chiều khi gặp vật cản, HĐK chống copy mã. 

dùng cho cửa DT < 12m2

ARG.P-

1L/1R
Bộ 5,900,000

2

Bộ tời  đôi Austdoor matic ARG.P-2 PLUS, 24VDC, 1.4x2 

HP. Đảo chiều khi gặp vật cản, HĐK chống copy mã. dùng 

cho cửa tấm liền có DT từ 12m2 - 30m2

ARG.P-

2L/2R
Bộ 6,900,000

1

Bộ lưu điện Austdoor AD9, thời gian lưu 48H. Có tính 

năng tự bảo dưỡng Ắc quy. Dùng cho bộ tời đơn 

AUSTDOOR

SD9 bộ 2,900,000

2

Bộ lưu điện Austdoor AD15, thời gian lưu 48H. Có tính 

năng tự bảo dưỡng Ắc quy. Dùng cho bộ tời đôi 

AUSTDOOR

AD15 bộ 3,600,000

3
Bộ khóa cơ AUSTDOOR loại 1, chìa tròn bi vi tính, khó 

copy chìa
KH1 bộ 650,000

4
Bộ khóa cơ AUSTDOOR loại 2, chìa dẹt, mở được bằng 

tay từ phía trong nhà
KH2 bộ 520,000

5
Bộ còi báo động AUSTDOOR mới dùng cho bộ tời đơn và 

đôi
C1 chiếc 450,000

6 Mạch đèn báo sáng AUSTDOOR MD chiếc 350,000

7 Tay Điều khiển từ xa AUSTDOOR có nắp trượt ĐK1 chiếc 500,000

8 Tay Điều khiển từ xa AUSTDOOR không có nắp trượt DK2 chiếc 340,000

* Giá trên tính theo VNĐ, không bao gồm thuế VAT10%

* các trường hợp phát sinh đục đẽo thay cửa cũ… sẽ tính thêm giá phát sinh theo thực tế

CẢM ƠN SỰ QUAN TÂM CỦA QUÝ KHÁCH HÀNG !

Austroll Lựa Chọn Thêm Cửa Cuốn

Lưu ý:

* đối với cửa từ 5-7m2 đơn giá sẽ cộng thêm 30.000VNĐ/m2 cho diện tích thân cửa.

* Báo giá đã bao gồm chi phí vận chuyển và lắp đặt trong TP.Hà Nội.


